
Kon Plông

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ 1,023,136 937,398 0 0 820,546 153,465 562,462 104,619 216,624 50,624 166,000 0

A
DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN, XÃ (CŨ) LÀM CHỦ ĐẦU 

TƯ CHUYỂN VỀ CẤP XÃ (MỚI)
1,023,136 937,398 0 0 685,034 153,084 440,875 91,075 199,211 50,243 148,968 0 HTMT

I Xã Măng Đen 797,779 764,775 0 0 599,952 136,846 410,252 52,854 196,319 47,351 148,968 0

- Bố trí trả nợ quyết toán 80,823 80,823 0 0 724 724 0 0 377 377 0 0

1 Sửa chữa trụ sở Huyện ủy
Văn phòng Huyện 

ủy

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021 397,  23/3/2021 920 920                  5 5                                  -                   -   

2 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND xã Đăk Tăng
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2020

2395, 

30/10/2019
1,350 1,350                  8 8                                  -                   -   

3 Cải tạo, sửa chữa khuôn viên Hội trường trung tâm huyện
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2020

2388, 

30/10/2019
2,850 2,850                16 16                                -                   -   

4 Cải tạo khuôn viên trụ sở huyện ủy
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2020

2391, 

30/10/2019
4,150 4,150                24 24                                -                   -   

5 Cải tạo, sửa chữa khuôn viên trụ sở HĐND - UBND huyện 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2019-2020

2398, 

30/10/2019
4,980 4,980                28 28                                -                   -   

6 Nâng cấp đường số 6 KDC phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2019-2020

2405, 

30/10/2019
333 333                  1 1                                  -                   -   

7 Nâng cấp đường số 11 KDC phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2019-2020

2409, 

30/10/2019
997 997                  4 4                                  -                   -   

8 Nâng cấp đường số 7 KDC phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2019-2020

2406, 

30/10/2019
615 615                  3 3                                  -                   -   

9 Trường PTDTBT THCS Măng Cành (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2021

165A, 

28/01/2021
700 700                  4 4                                  -                   -   

10
Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng xã hội khu

vực phía Đông Bắc đô thị Kon Plông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2018 442, 18/7/2018 30,000 30,000             207 207                              -                   -   

11 Sửa chữa kè chắn đất, tường rào trụ sở HĐND&UBND
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022

1427, 

30/11/2021
650 650                  4 4                                  -                   -   

12 Thủy lợi Măng Tiang thôn Kon Du xã Măng Cành
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2020-2021

1291, 

14/11/2019
12,394 12,394                37 37                                -                   -   

13 Nâng cấp bể chứa nước sạch trung tâm thị trấn Măng Đen

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2,021

178A, 

29/01/2021
1,179         1,179                           6 6                                  -                   -   

14 Chỉnh trang đô thị (Chỉnh trang cây xanh đô thị) 

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023

 1236, 

10/11/2022
1,499         1,499                      104 104                           104              104 

15 Trồng cây xanh đô thị

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024 993, 19/10/2023 1,100 1,100                  6 6                                   6                  6 

16
Đầu tư hệ thống nhà vệ sinh công cộng, thiết bị thu gom rác

thải

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024

1000, 

20/10/2023
1,607 1,607                  5 5                                   5                  5 

17 Sửa chữa hệ thống cấp nước tưới khu rau hoa quả xứ lạnh
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2023-2024  959, 9/10/2023 650 650                  3 3                                   3                  3 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH, CẤP XÃ)

Trong đó  

(*)

Ngân sách 

huyện 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn tỉnh 

phân cấp

Đơn vị tính: Triệu đồng

PHỤ LỤC 3.22

Đơn vị bàn giao: UBND huyện Kon Plông (trước sắp xếp)

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu tư Tổng số 

Trong đó

Tổng số 

Dự kiến thời 

gian khởi 

công và 

hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số 

Trong đó:Trong đó

Vốn đất 

huyện

Ngân sách 

huyện

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020
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Kon Plông

Trong đó  

(*)

Ngân sách 

huyện 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn tỉnh 

phân cấp

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu tư Tổng số 

Trong đó

Tổng số 

Dự kiến thời 

gian khởi 

công và 

hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số 

Trong đó:Trong đó

Vốn đất 

huyện

Ngân sách 

huyện

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

18
Sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục

thường xuyên huyện

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen từ năm 2023  960, 09/10/2023 2,200 2,200                12 12                               12                12 

19 Hệ thống điện công lộ đường Phạm Văn Đồng
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2023-2024 151, 01/3/2023 6,000 6,000                29 29                               29                29 

20 Nút giao thông Km118+250 Quốc lộ 24
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024-2025 402, 13/6/2024 1,500 1,500                69 69                               69                69 

21
Hệ thống điện chiếu sáng công cộng và điện trang trí khu

trung tâm huyện

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2,024

1094, 

27/11/2023
4,950 4,950             148 148                           148              148 

22
Trang thiết bị trực tuyến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

dân

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2,024

1131, 

07/12/2023
200 200                  1 1                                   1                  1 

- Dự án chuẩn bị đầu tư (chưa bố trí vốn thực hiện dự án) 173,962 163,924 0 0 81,940 0 81,940 0 0 0 0 0

1

Xây dựng trung tâm điều hành, xử lý tập trung đa nhiệm và

hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số huyện

Kon Plông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2025

NQ 46,

10/12/2022
30,000 30,000             150 -                            150                 -                   -   

2 Trụ sở thị trấn Măng Đen
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2025

NQ 46,

16/11/2021
23,000 23,000             150 -                            150                 -                   -   

3 Nghĩa trang nhân dân huyện Kon Plông
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2025

NQ 11,

21/7/2023
22,185 22,000             200 -                            200                 -                   -   

4 Nước sinh hoạt thôn Vi Xây
UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2025

1081, 

10/12/2024
2,366 199                30 -                              30                 -                   -   

5
Cầu treo đi khu sản xuất cánh đồng Măng Púi thôn Đăk Pờ

Rồ

UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2025

1080, 

10/12/2024
1,226 0                20 -                              20                 -                   -   

6 Cầu treo đi khu sản xuất Nước La thôn Kon Xủh
UBND TT Măng 

Đen

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2025 976, 29/11/2024 880                20 -                              20                 -                   -   

7
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT nội thôn Kon Chênh, xã

Măng Cành, huyện Kon Plông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2025 497, 16/4/2025 10,853 6,053                50 -                              50                 -                   -   

8 Trụ sở thị trấn Măng Đen
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2025

NQ 46,

16/11/2021
23,000 23000        23,000 -                      23,000                 -                   -   

9

Xây dựng trung tâm điều hành, xử lý tập trung đa nhiệm và

hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số huyện

Kon Plông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2025

NQ 46,

10/12/2022
30,000 30000        30,000 -                      30,000                 -                   -   

10 Nghĩa trang nhân dân huyện Kon Plông
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2025

NQ11,

21/7/2023
22,000 22000        22,000 -                      22,000                 -                   -   

11 Công viên văn hóa Măng Đen
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2025

NQ46,

16/11/2021
7,000 7000          6,290 -                         6,290                 -                   -   

12 Nước sinh hoạt thôn Đắk Ne 
UBND xã Măng 

Cành

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2025

1076, 

10/12/2024
1,452 672                30 -                              30                 -                   -   

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 482,184 474,218 0 0 471,739 136,123 282,762 52,854 194,242 46,974 147,268 0

1 Sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021

160A, 

28/01/2021
750 750             750 750                              -                   -   

2 Cải tạo khuôn viên Trụ sở Huyện ủy (giai đoạn 2)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021

161A, 

28/01/2021
1,843 1,840          1,792 1,792                           -                   -   

3 Cải tạo Nhà kho lưu trữ huyện Ủy (02 tầng)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021

162A, 

28/01/2021
1,400 1,400          1,394 1,394                           -                   -   

4
Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ

đường Phan Chu Trinh đến đường Lê Hồng Phong)

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021

177A, 

28/01/2021
790 790             774 774                              -                   -   

5 Sửa chữa trụ sở Huyện ủy (nhà làm việc chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023 845, 11/8/2022 1,700 1,700          1,576 1,576                           -                   -   

6
Nâng cấp, Sửa chữa trụ sở Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du

lịch và Truyền thông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022 333, 12/4/2022 1,200 1,200          1,096 1,096                           -                   -   

7 Hệ thống điện công lộ đường Phạm Văn Đồng
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2023-2024 151,01/3/2023 6,000 6,000          5,223 5,223                           -                   -   

8 Nút giao thông Km 118 +250 Quốc lộ 24
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024-2025 402, 13/6/2024 1,500 1,500          1,400 1,400                           -                   -   
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Kon Plông

Trong đó  

(*)

Ngân sách 

huyện 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn tỉnh 

phân cấp

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu tư Tổng số 

Trong đó

Tổng số 

Dự kiến thời 

gian khởi 

công và 

hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số 

Trong đó:Trong đó

Vốn đất 

huyện

Ngân sách 

huyện

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

9
Nút giao thông ngã ba đường Phạm văn Đồng và Võ

Nguyên Giáp

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024-2025 153, 22/3/2024 4,215 4,215          4,215 4,215                     1,308           1,308 

10
Đường kết nối đường Phạm Văn Đồng với đường Nguyễn

Du

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2,025

1064, 

05/12/2024
1,549 1,549          1,447 1,300                         147           1,300           1,300 

11 Cải tạo, chỉnh trang hồ Đăk Ke
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2025

1070, 

09/12/2024
22,408 22,400        22,600 3,865                   18,735         21,865           3,865          18,000 

12 Đập tạo cảnh quang thác Đăk Ke
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023

1549, 

24/12/2021
9,000 4,000          3,566 3,116                         450                 -                   -   

13 Sửa chữa nhà thi đấu thể thao huyện
Phòng Văn hóa và 

Thông tin

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2,021 314, 12/3/2021 400 400             397 397                              -                   -   

14 Sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện

Phòng Lao động, 

thương bình và xã 

hội

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2,022 28, 12/01/2022 3,000 3,000          2,961 2,961                           -                   -   

15 Nâng cấp bể chứa nước sạch trung tâm thị trấn Măng Đen

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2,021

178A, 

29/01/2021
1,179 1,179          1,100 1,100                           -                   -   

16 Hệ thống truyền thanh thông minh

Trung tâm Văn 

hóa, thể thao, du 

lịch và truyền 

thông

UBND xã Măng 

Đen
C

TT Măng 

Đen, xã Măng 

Cành, xã Hiếu 

và xã Pờ Ê

2023-2024 541, 15/6/2023 4,999 4999          4,687 4,687                           -                   -   

17 Sửa chữa trụ sở Huyện ủy
Văn phòng Huyện 

ủy

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021 397,  23/3/2021 920 920             885 885                              -                   -   

18 Nâng cấp đường số 6 khu dân cư phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

194A, 

03/02/2021
333 332.711             253 -                            253                 -                   -   

19 Nâng cấp đường số 7 khu dân cư phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

195A, 

03/02/2021
615 615             514 -                            514                 -                   -   

20 Nâng cấp đường số 11 khu dân cư phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

198A, 

04/02/2021
967 966.698             756 -                            756                 -                   -   

21
Nâng cấp đường số 7 khu TT huyện (hạng mục: Vỉa hè,

thoát nước) làm hai bên

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

1621, 

29/12/2021
1,637 1636.657          1,268 -                         1,268                 -                   -   

22
Nâng cấp đường số 8 khu TT huyện (hạng mục: Vỉa hè,

thoát nước) làm hai bên

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

1620, 

29/12/2021
1,395 1395.385          1,066 -                         1,066                 -                   -   

23 Nâng cấp đường số 8 khu dân cư phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

199A, 

04/02/2021
847 847             700 -                            700                 -                   -   

24 Nâng cấp đường số 10 khu dân cư phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

201A, 

05/02/2021
1,011 1011             823 -                            823                 -                   -   

25 Nâng cấp đường số 13 khu dân cư phía Bắc
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

200A, 

05/02/2021
952 952.301             775 -                            775                 -                   -   

26 Đường số 6 khu dân cư phía Nam
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

1615, 

29/12/2021
600 600             476 -                            476                 -                   -   

27 Nhà làm việc khối mặt trận huyện
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2022

2390A, 

30/10/2019
4,980 4980          4,581 -                         4,581                 -                   -   

28 Đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề Kon Năng
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2022-2023 1100, 10/9/2021 1,780 1780          1,561 -                         1,561                 -                   -   

29 Cải tạo, chỉnh trang hồ Toong Pô
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023

192a, 

29/01/2021
4,900 4900             303 -                            303                 -                   -   

30
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự

huyện Kon Plông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023 1022, 19/9/2022 4,950 4950          4,950 -                         4,950                 -                   -   
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31 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Măng Cành
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2022-2023 832, 09/8/2022 1,735 1735          1,735 -                         1,735                 -                   -   

32 Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Du
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023 657, 11/7/2022 2,300 2300          2,300 -                         2,300                 -                   -   

33 Lắp đặt các biển quảng cáo du lịch

Trung tâm Văn 

hóa, thể thao, du 

lịch và truyền 

thông

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023 449, 12/5/2022 2,900 2900          2,815 -                         2,815                 -                   -   

34 Nâng cấp cụm đường khu Tây huyện Kon Plông 
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023

1521, 

28/12/2022
20,000 20000        20,000 -                      20,000                 -                   -   

35
Cải tạo, chỉnh trang khuôn viên trụ sở HĐND&UBND

huyện và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2023-2024

1022, 

25/10/2023
4,950 4950          4,950 -                         4,950                 -                   -   

36 Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2023-2025 542, 15/6/2023 217,350 217350      217,000 90,000               127,000       105,794         38,291          67,503 

37 Sửa chữa trụ sở Ủy ban Mặt trận và các ngành đoàn thể
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024-2025

1021, 

25/10/2023
3,500 3500          3,400 -                         3,400                 -                   -   

38

Chỉnh trang Vỉa hè, hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến

đường khu trung tâm huyện (Hùng Vương, Nguyễn Huệ;

Phan Đình Phùng)

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen Từ năm 2025

1065, 

05/12/2024
44,498 44498        49,200 -                      49,200         33,375                 -            33,375 

39 Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Xuân Hương
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen Từ năm 2025

1063, 

05/12/2024
22,660 22660        25,200 -                      25,200         20,000                 -            20,000 

40
Sửa chữa, cải tạo Hội trường trung tâm huyện và các hạng

mục phụ trợ

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024-2025

1062, 

05/12/2024
4,950 4950          5,000 -                         5,000           4,800                 -              4,800 

41 Trường THCS Măng Đen
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023 448, 11/5/2022 4,300 4300          4,220 4,220                           -                   -   

42 Trường PTDTBT THCS Măng Cành (điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2021-2022

165A, 

28/01/2021
700 700             695 695                              -                   -   

43 Trường TH Măng Đen (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2023-2024

1169, 

31/10/2022
3,945 3945          4,003 4,003                     2,210           2,210 

44 Đầu tư lồng bè và trang thiết bị sản xuất
UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2024 808, 15/10/2024 338 337.5             338 338                              -                   -   

45 Hỗ trợ đầu tư thiết bị sản xuất rau xứ lạnh Măng Đen
UBND TT Măng 

Đen

UBND xã Măng 

Đen
C

Thị trấn Măng 

Đen
2024 784, 07/10/2024 338 337.5             338 338                              -                   -   

46

Chỉnh trang các tuyến đường khu trung tâm huyện khu trung

tâm huyện đảm bảo giao thông (Sơn vạch kẻ đường, biển

báo giao thông, lát gạch vỉa hè, xử lý nước)

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022

1454, 

06/12/2021
899 899.164             900 -                             900                 -                   -   

47
Sửa chữa kè chắn đất, tường rào trụ sở HĐND&UBND

huyện

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022

1427, 

30/11/2021
650 650             800 -                             800                 -                   -   

48
Hệ thống điện chiếu sáng công cộng và điện trang trí khu

trung tâm huyện

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024

1094, 

27/11/2023
4,950 4950          4,900 -                         4,900                 -                   -   

49 Chỉnh trang, sửa chữa khu tháp chuông huyện Kon Plông
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024-2025

1097, 

13/12/2024
9,408 9408          9,400 -                         9,400                 -                   -   

50
Sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục

thường xuyên huyện.

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2023-2024 960, 09/10/2023 2,200 2200          2,000 -                         2,000                 -                   -   

51 Sửa chữa hệ thống cấp nước khu rau hoa quả xứ lạnh
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C xã Măng Cành 2023-2024 959, 09/10/2023 650 650             650 -                             650                 -                   -   

52
Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã Măng Cành (nhà làm

việc 2 tầng và nhà bếp ăn)

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Đen
C xã Măng Cành 2022 889, 18/8/2022 893 893             893 -                             893                 -                   -   

53 Hốt sạt lở đường vào thác Lô Ba
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021

1286A, 

08/11/2021
1,500 1500          1,500 -                         1,500                 -                   -   
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54
Thuỷ lợi nước Briêng thôn Kon Vơng Kia (Đập đầu mối và

kênh tưới)

UBND TT Măng 

Đen

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022 986, 08/9/2022 850 850             850 -                             850                 -                   -   

55
Thuỷ lợi nước Mua thôn Kon Pring (Đập đầu mối và kênh

tưới)

UBND TT Măng 

Đen

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022 985, 08/9/2022 770 770             770 -                             770                 -                   -   

56 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Vơng Kia
UBND TT Măng 

Đen

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023 987, 08/9/2022 1,000 1000          1,000 -                         1,000                 -                   -   

57 Xử lý hệ thống thoát nước các tuyến đường trung tâm huyện
UBND TT Măng 

Đen

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2023 992,  19/10/2023 1,500 1500          1,500 -                         1,500                 -                   -   

58 Sửa chữa nhà rông văn hóa thôn Kon Pring
UBND TT Măng 

Đen

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023

1563, 

31/12/2022
500 500             500 -                             500                 -                   -   

59 Nước sinh hoạt thôn Măng Cành 
UBND xã Măng 

Cành

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2022-2023

1140, 

25/10/2022
1,500 1500          1,500 -                         1,500                 -                   -   

60 Nước sinh hoạt thôn Măng Pành (nhóm Măng Mô)
UBND xã Măng 

Cành

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2022-2023

1141, 

25/10/2022
1,500 1500          1,500 -                         1,500                 -                   -   

61
Trang thiết bị trực tuyến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

dân

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024

1131, 

07/12/2023
200 200             200 -                             200                 -                   -   

62
Chỉnh trang đô thị (chỉnh trang hệ thống điện, bảng điện tử,

trụ đèn Led phục vụ tết nguyên đán)

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022

1600, 

27/12/2021
950 950             950 -                             950                 -                   -   

63 Chỉnh trang đô thị (Chỉnh trang cây xanh đô thị) 

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2022-2023

 1236, 

10/11/2022
1,499 1499.2216          1,500 -                         1,500                 -                   -   

64
Đầu tư hệ thống nhà vệ sinh công cộng, thiết bị thu gom rác

thải

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024

1000, 

20/10/2023
1,607 1607          1,607 -                         1,607                 -                   -   

65 Trồng cây xanh đô thị

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024 993, 19/10/2023 1,100 1100          1,100 -                         1,100                 -                   -   

66
Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Măng

Đen

Trung tâm Môi 

trường và Dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024-2025 802, 15/10/2024 7,758 7500          7,500 -                         3,790            3,710           3,590                 -              3,590 

67 Trang thiết bị trực tuyến Huyện ủy
Văn phòng Huyện 

ủy

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2024

1132, 

07/12/2023
330 330             330 -                             330                 -                   -   

68
Nâng cấp Đường GTNT nội thôn Vi Xây (Từ TL 676 đi

UBND xã)

UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2022

1145, 

25/10/2022
600 600             600 -                             600                 -                   -   

69 Đường đi khu sản xuất thôn Vi Xây
UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2022

1174, 

31/10/2022
350 350             350 -                             350                 -                   -   

70 Đường đi khu sản xuất dược liệu thôn Vi Ring 
UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2022

1251, 

15/11/2022
1,200 1200          1,200 -                         1,200                 -                   -   

71 Giếng khoan làng Măng Mốc, thôn Đăk Pờ Rồ
UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2022

1144,  

25/10/2022
250 250             250 -                             250                 -                   -   

72 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tăng
UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2024

1102,  

30/11/2023
2,250 2250          2,100 -                         2,100                 -                   -   

73
Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh

Kon Tum đến năm 2035

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2023-2025 54, 12/5/2022 6,899 6,899          6,890 -                         6,890                 -                   -   

74

Chỉnh trang đô thị (chỉnh trang hệ thống điện, bảng điện tử,

trụ đèn Led chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và

ngày quốc tế lao động 1/5)

Trung tâm môi 

trường và dịch vụ 

đô thị

UBND xã Măng 

Đen
C TT Măng Đen 2021-2025 233, 14/03/2022 950 950             950 -                             950                 -                   -   

75 Dự án đầu tư các xã, thị trấn
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

UBND xã Măng 

Đen
C

các xã, thị 

trấn trên địa 

bàn huyện

2021-2025
1260, 

18/11/2022
1,500 1500          1,500 -                         1,500                 -                   -   

76 Đường đi khu sản xuất Ri Pluông thôn Kon Chênh
UBND xã Măng 

Cành

UBND xã Măng 

Đen
C Măng Cành 2021-2025 669, 15/7/2022 480 480             480 -                             480                 -                   -   

77
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã

Đăk Tăng

UBND xã Đăk 

Tăng

UBND xã Măng 

Đen
C Xã Đăk Tăng 2021

1243, 

07/10/2021
1,848 295             281 -                                8                273                 -                   -   

78
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã

Măng Cành

UBND xã Măng 

Cành

UBND xã Măng 

Đen
C

Xã Măng 

Cành
2021

1257, 

01/11/2021
1,361 217             207 -                                6                201                 -                   -   
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công và 

hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số 

Trong đó:Trong đó

Vốn đất 

huyện

Ngân sách 

huyện

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

*
Bố trí đối ứng cho các công trình được đầu tư từ nguồn

vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh

TT Măng 

Đen
60,810 45,810 0 0 45,550 0 45,550 0 1,700 0 1,700 0

1 Đường từ trung tâm huyện kết nối đường Đông Trường Sơn
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 UBND xã Măng 

Đen 
C TT Măng Đen 2022-2024 485, 24/8/2022 60,810 45,810        45,550 -                      45,550           1,700                 -              1,700 

II Xã Kon Plông 79,824 58,651 0 0 30,912 5,385 5,022 20,505 1,503 1,503 0 0

- Bố trí trả nợ quyết toán 33,226 22,405 0 0 215 215 0 0 143 143 0 0

1 Nâng cấp, mở rộng trụ sở HĐND - UBND xã Ngọc Tem
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2020

2387, 

30/10/2019
3,115 3,115                18 18                                -                   -   

2 Nâng cấp, mở rộng trụ sở HĐND - UBND xã Pờ Ê
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2020

2385, 

30/10/2019
3,365 3,365                19 19                                -                   -   

3
Đường GTNT thôn Điek Nót đi thôn Điek Cua (đoạn 6), xã

Ngọk Tem, huyện Kon Plông 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2020-2021

1287, 

14/11/2019
7,713 7,713                35 35                                -                   -   

4 Trường PTDTBT THCS Pờ Ê (Trường THCS Pờ Ê)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2021-2025 844, 11/08/2022 700 700                  4 4                                   4                  4 

5 Trường mầm non Ngọc Tem (điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2023 150, 01/3/2023 450 450                42 42                               42                42 

6 Cầu tràn đường đi khu sản xuất nước Zét UBND xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2023

 1298, 

05/12/2022
1,265 126                  6 6                                   6                  6 

7 Đường đi khu sản xuất cánh đồng Nước Rong UBND xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2022-2023

 1125,

19/10/2022
1,440 1,440                  8 8                                   8                  8 

8 Đường đi khu sản xuất Nước Zét thôn Kon Klùng UBND xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2022-2023

 1126,

19/10/2022
2,785 2,785                16 16                               16                16 

9 Đầu tư trang thiết bị chế biến, sản xuất chè UBND xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2024 807, 15/10/2024 338 338                  1 1                                   1                  1 

10 Giếng nước sinh hoạt tại các thôn (Giếng khoan) UBND xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2023

1297, 

05/12/2022
         2,200 200                12 12                               12                12 

11 Thủy lợi nước Tư UBND xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2023 172, 13/03/2023          1,980 180                11 11                               11                11 

12 Cầu treo đi khu sản xuất Đăk Ram UBND xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2024

1023, 

25/10/2023
         1,100 100                  6 6                                   6                  6 

13 Nước sinh hoạt thôn Kon Plông UBND xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2024

1066, 

15/11/2023
         2,090 190                11 11                               11                11 

14 Thủy lợi Nước K Ruầng
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2023

1296, 

05/12/2022
            958                  5 5                                   5                  5 

15
Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường từ Quốc lộ 24 đi vào thôn

Vi Ô Lắc

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2022-2023

1128, 

19/10/2022
1,500         1,500                  8 8                                   8                  8 

16 Thủy lợi Nước Răng thôn Vi K Tầu
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2023

1294, 

05/12/2022
         1,065 97                  6 6                                   6                  6 

17 Thủy lợi PReo thôn Vi K Lâng
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2023

1292, 

05/12/2022
         1,162 106                  6 6                                   6                  6 

- Dự án chuẩn bị đầu tư (chưa bố trí vốn thực hiện dự án) 2,144 507 0 0 70 0 70 0 0 0 0 0

1 Cầu treo Ta Nông UBND xã Pờ Ê
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2025 977, 29/11/2024 948 86                20 -                              20                 -                   -   

2 Trường PTDTBT Tiểu học Xã Hiếu (Điểm trường chính)
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2025 968, 27/11/2024 1,196 421                50 -                              50                 -                   -   

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 44,454 35,740 0 0 30,626 5,170 4,952 20,505 1,360 1,360 0 0
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Kon Plông

Trong đó  

(*)

Ngân sách 

huyện 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn tỉnh 

phân cấp

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu tư Tổng số 

Trong đó

Tổng số 

Dự kiến thời 

gian khởi 

công và 

hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số 

Trong đó:Trong đó

Vốn đất 

huyện

Ngân sách 

huyện

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

1 Duy tu, tôn tạo di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy H29
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2021 1014, 25/8/2021 900 900             879 -              879                             -                   -   

2 Trường PTDTBT TH Xã Hiếu (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2021 558, 07/6/2022 600 600             600 -              600                             -                   -   

3 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Hiếu
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2022-2023 828, 09/8/2022 1,675            1,675          1,675 -                         1,675                 -                   -   

4 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Pờ Ê
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2022-2023 830, 09/8/2022 1,675            1,675          1,675 -                         1,675                 -                   -   

5 Trường mầm non Ngọc Tem (điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2023 150, 01/3/2023 450 450             450 450                              -                   -   

6
Trường mầm non xã Hiếu (điểm trường chính); hạng mục:

nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2024-2025

1117, 

04/12/2023
1,360 1,360          1,390 1,360                           30           1,360           1,360 

7 Trường PTDTBT THCS Pờ Ê
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2022-2023 844, 11/08/2022 700 700             739 700                              39                 -                   -   

8 Trường PTDTBT TH Ngọk Tem (Điểm trường chính).
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2022-2023 448, 11/5/2022 850 850             849 849                              -                   -   

9 Trường PTDTBT THCS Ngọk Tem (Điểm trường chính) .
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2023-2024

1169, 

31/10/2022
809 809             773 773                              -                   -   

10 Trường PTDTBT tiểu học Xã Hiếu (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2021-2022 755, 02/7/2021 700 700             700 700                              -                   -   

11  Đầu tư trang thiết bị chế biến, sản xuất chè  UBND xã Hiếu 
 UBND xã Kon 

Plông 
C  Xã Hiếu 2024 807, 15/10/2024 338 338             338 338                              -                   -   

12 Kè chống sạt lỡ thôn Kon Plinh, xã Hiếu Ban QLDA
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2022-2023

1170, 

21/10/2022
9,361 9,361          4,300 -                         4,300                 -                   -   

13 Nâng cấp, mở rộng đường GTNT thôn Điek Tem (nhóm 4,5) Xã Ngọk Tem
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2022 1029, 20/9/2022             800 800                         800 -              800                              -                   -   

14 Nước sinh hoạt thôn Điek Tem Xã Ngọk Tem
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2022 1028, 20/9/2022          1,000 1,000                   1,000 -                         1,000                 -                   -   

15 Nước sinh hoạt thôn Điek Lò Xã Ngọk Tem
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2022 1030, 20/9/2022             900 900                         900 -                             900                 -                   -   

16 Đường đi khu sản xuất thôn Kíp Plinh Xã Ngọk Tem
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2022-2023 1173, 31/2022          3,000 3,000                   3,000 -                         3,000                 -                   -   

17 Giếng nước sinh hoạt tại các thôn xã Hiếu Xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2022

1017, 

16/09/2022
         1,250 1,250                   1,250 -                         1,250                 -                   -   

18 Đường đi khu sản xuất Nước Zét thôn Kon Klùng Xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2022-2023

1126, 

19/10/2022
         2,785 2,785                   2,785 -                         2,785                 -                   -   

19 Đường đi khu sản xuất cánh đồng nước Rong. Xã Hiếu
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2022-2023

1125, 

19/10/2022
         1,440 1,440                   1,440 -                         1,440                 -                   -   

20 Đường đi khu sản xuất nước Bờ Xã Pờ Ê
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2022

1127, 

19/10/2022
            900 900                         900 -                             900                 -                   -   

21
Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường

 từ QL 24 vào thôn Vi Ô Lắc
Xã Pờ Ê

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2022-2023

1128, 

19/10/2022
         1,500 1,500                   1,500 -                         1,500                 -                   -   

22 Giếng nước sinh hoạt tại 02 thôn Vi Klâng 1 và Vi Klâng 2 Xã Pờ Ê
UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2022 1020, 16/9/2022          1,000 1,000                   1,000 -                         1,000                 -                   -   
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Kon Plông

Trong đó  

(*)

Ngân sách 

huyện 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Vốn tỉnh 

phân cấp

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu tư theo 

quyết định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu tư 

Chủ đầu tư điều 

chỉnh (**)

Nhóm dự 

án (A, B, 

C)

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu tư Tổng số 

Trong đó

Tổng số 

Dự kiến thời 

gian khởi 

công và 

hoàn thành

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết 

định đầu tư

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Tổng số 

Trong đó:Trong đó

Vốn đất 

huyện

Ngân sách 

huyện

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

23
Sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng tại các thôn trên địa bàn xã

Pờ Ê
Xã Pờ Ê

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2022-2023 1004, 14/9/2022             552 500                         500 -              500                              -                   -   

24
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã

Hiếu
UBND xã Hiếu

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Hiếu 2021

1356, 

12/11/2021
2,376 379             366 -                              15                351                 -                   -   

25
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã

Pờ Ê
UBND xã Pờ Ê

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Pờ Ê 2021

1466, 

08/12/2021
2,969 342             326 -                              19                307                 -                   -   

26
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã

Ngọc Tem

UBND xã Ngọk 

Tem

UBND xã Kon 

Plông
C Xã Ngọk Tem 2021

1370, 

16/11/2021
4,565 526             492 -                              20                472                 -                   -   

III Xã Măng Bút 145,533 113,972 0 0 54,170 10,853 25,601 17,716 1,389 1,389 0 0

- Bố trí trả nợ quyết toán 44,903 21,733 0 0 265 265 0 0 249 249 0 0

1 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND xã Măng Bút
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2020

2395, 

30/10/2019
1,250 1,250                  7 7                                  -                   -   

2 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở HĐND - UBND xã Đăk Ring
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2020 684, 30/10/2018 1,650 1,650                  9 9                                  -                   -   

3
Đường GTNT thôn Măng Lây đi thôn Ngọc Ring, xã Đăk

Ring, huyện Kon Plông (giai đoạn 2)

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2022-2023  1037, 21/9/2022 8,030 730                35 35                               35                35 

4 Trường PTDTBT THCS Đăk Ring
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2023-2024 998, 20/10/2023 2,740 2,740                  5 5                                   5                  5 

5 Trường PTDTBT cấp 1,2 Măng Bút 1 (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2022-2024

1270, 

24/11/2022
4,200 4,200                23 23                               23                23 

6 Trường PTDTBT Tiểu học Đăk Nên (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Nên 2,022  149, 01/3/2023 1,203 1,203                  6 6                                   6                  6 

7
Sửa chữa các phòng học, nhà vệ sinh các điểm trường trên

địa bàn huyện

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND xã Măng 

Bút
C 08 xã, thị trấn 2023-2024  986, 18/10/2023 2,030 2,030                11 11                               11                11 

8
Trường PTDTBT Cấp 1, 2 Măng Bút 1; Trường PTDTBT

Tiểu học các xã: Đăk Nên, Ngọk Tem, Đăk Ring

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND xã Măng 

Bút
C

Xã Măng Bút, 

Đăk Ring, 

Đăk Nên, 

Ngọk Tem

2023-2024
1343, 

07/12/2022
8,952 1,863                35 35                               35                35 

9

Trường PTDTBT Tiểu học Ngọk Tem, Trường PTDTBT

Cấp 1, 2 Măng Bút 1, Trường PTDTBT Cấp 1, 2 Măng Bút

2; Hạng mục: Khoan 05 giếng nước

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND xã Măng 

Bút
C

Xã Măng Bút, 

Ngọk Tem
2024

1067, 

15/11/2023
1,530 286                  7 7                                   7                  7 

10 Trường PTDTBT Cấp 1, 2 Măng Bút 1 (Điểm trường chính)
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2025

 967, 

27/11/2024
731 66                53 53                               53                53 

11 Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Đăk Niêng
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2022-2023 1019, 16/9/2022             500 500                  3 3                                   3                  3 

12 Nước sinh hoạt làng di dời thôn Đăk Lanh
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2022-2023 1018, 16/9/2022          1,000 1,000                  6 6                                   6                  6 

13 Đường GTNT thôn Đăk Y Pai
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2022-2023

1259, 

18/11/2022
2,200         2,200                12 12                               12                12 

14 Nâng cấp nước sinh hoạt thôn Đắk Y Pai
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2023

1289, 

02/12/2022
            744 74                  5 5                                   5                  5 

15 Thủy lợi Nước Chất 2 thôn Kô Chất
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2023

1284, 

02/12/2022
         1,210 121                10 10                               10                10 

16 Cầu treo đi khu sản xuất Nước Dắt
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2023

1305, 

06/12/2022
         1,210 162                  7 7                                   7                  7 

17 Cầu treo đi khu sản xuất thôn Văng Loa 2
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2023

1379, 

13/12/2022
            935 85                  5 5                                   5                  5 

18 Nước sinh hoạt thôn Tu Nông làng 1
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2023

1306, 

06/12/2022
            700 64                  4 4                                   4                  4 

19 Thủy lợi Nước Chất 1 thôn Kô Chất
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2023

1378, 

13/12/2022
         1,870 170                  9 9                                   9                  9 

20 Đường GTNT nội thôn Làng Ngọc Hoàng thôn Đăk Chờ
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2022-2023 1056, 23/9/2022             600 600                  3 3                                   3                  3 
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Kon Plông

Trong đó  

(*)

Ngân sách 

huyện 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
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Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

21 Nâng cấp đường nội thôn Đăk Chờ
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2022-2023 1057, 23/9/2022             650 650                  4 4                                   4                  4 

22 Cầu treo đi khu sản xuất làng Ngọc Hoàng (đoạn cuối làng)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2023 276, 23/3/2023             968 89                  5 5                                   5                  5 

- Dự án chuẩn bị đầu tư (chưa bố trí vốn thực hiện dự án) 4,959 535 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0

1 Cầu treo đi khu sản xuất Nước Rông (làng Măng Che)
UBND xã Măng 

Bút

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2025 974, 29/11/2024 615                30 -                              30                 -                   -   

2 Cầu treo đi khu sản xuất thôn Đăk Chun
UBND xã Măng 

Bút

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2025 975, 29/11/2024 1,341 201                20 -                              20                 -                   -   

3

Trường MN, Trường PTDTBT Tiểu học xã Hiếu; Trường

PTDTBT Tiểu học Đăk Ring và Trường PTDTBT THCS

Đăk Nên

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND xã Măng 

Bút
C

Xã Hiếu, Đăk 

Ring, Đăk Nên
2025

1082, 

10/12/2024
2,272 272                30 -                              30                 -                   -   

4 Trường PTDTBT Cấp 1, 2 Măng Bút 1 (Điểm trường chính)
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2025 967, 27/11/2024 731 62                20 -                              20                 -                   -   

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025 38,869 34,902 0 0 34,905 10,588 6,601 17,716 1,140 1,140 0 0

1 Duy tu, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Măng Bút
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2021

1398, 

24/11/2021
600 600             540 -              540                             -                   -   

2 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đăk Nên
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Nên 2022-2023 777, 03/8/2022 1,576            1,576          1,576 -                         1,576                 -                   -   

3 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đăk Ring
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2022-2023 829, 09/8/2022 1,576            1,576          1,576 -                         1,576                 -                   -   

4 Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Măng Bút
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2022-2023 831, 09/8/2022 1,675            1,675          1,675 -                         1,675                 -                   -   

5 Trụ Sở HĐND-UBND xã Măng Bút
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2022-2023 1064, 27/9/2022 750 750             700 -                            700                 -                   -   

6 Trường PTDTBT TH Đăk Nên (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Nên 2023

1307, 

06/12/2022
480 480             511 -              511                             -                   -   

7 Trường PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2023-2024

1270, 

24/11/2022
4,200 4,200          4,230 4,230                           -                   -   

8 Trường PTDTBT TH Đăk Nên (điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Nên 2023 149-01/3/2023 1,203 1,203          1,203 1,203                           -                   -   

9 Trường PTDTBT THCS Đăk Ring
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2023-2024 998, 20/10/2023 2,740 2,740          2,737 2,737                     1,140           1,140 

10 Trường MN Măng Bút 1 (Điểm trường chính)
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2022 557, 07/6/2022 1,350 1,350          1,230 1,230                           -                   -   

11 Trường PTDTBT THCS Đăk Ring
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Ring 2022

1308, 

06/12/2022
850 850             850 850                              -                   -   

12  Đầu tư trang thiết bị sản xuất 
 UBND xã Đăk 

Nên 

 UBND xã Măng 

Bút 
C  Xã Đăk Nên 2024  806, 15/10/2024          337.5            337.5             338 338                              -                   -   

13
Sửa chữa các phòng học, nhà vệ sinh các điểm trường trên

địa bàn huyện

 Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C 

các xã, thị 

trấn trên địa 

bàn huyện

2023-2024 986, 18/10/2023 2,030 2,030          2,030 -                         2,030                 -                   -   

14 Nâng cấp đường nội thôn Đắk Chờ
 UBND xã Đăk 

Ring 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Đăk Ring 2022

1057, 

23/09/2022
650 650             650 -                             650                 -                   -   

15 Đường GTNT nội thôn làng Ngọc Hoàng thôn Đắk Chờ
 UBND xã Đăk 

Ring 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Đăk Ring 2022

1056, 

23/09/2022
600 600             600 -                             600                 -                   -   

16 Giếng nước sinh hoạt tại khu trung tâm xã Đăk Ring
 UBND xã Đăk 

Ring 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Đăk Ring 2022

1438, 

01/12/2021
220 220             220 -                             220                 -                   -   

17  Đường GTNT thôn Đăk Y Pai 
 UBND xã Măng 

Bút 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Măng Bút 2022-2023

1259, 

18/11/2022
2,200         2,200          2,200 -                         2,200                 -                   -   
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18  Nước sinh hoạt làng di dời thôn Đăk Lanh 
 UBND xã Măng 

Bút 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Măng Bút 2022-2023 1018, 16/9/2022          1,000 1,000          1,000 -                         1,000                 -                   -   

19  Nâng cấp, sữa chữa nước sinh hoạt thôn Đăk Niêng 
 UBND xã Măng 

Bút 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Măng Bút 2022-2023 1019, 16/9/2022 500 500             500 -                             500                 -                   -   

20 Thủy lợi Nước Niêu thôn Đăk Da, xã Đăk Ring  Phòng NN&PTNT 
 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Đăk Ring 2022 71, 20/01/2022 1,200 1,200          1,120 -                         1,120                 -                   -   

21
Nước sinh hoạt làng Đăk Ngó và Làng Măng Lép thôn Đăk

Chun, xã Măng Bút
 Phòng NN&PTNT 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Măng Bút 2022 73, 20/01/2022 1,100 1,100          1,100 -                         1,100                 -                   -   

22 Đường GTNT thôn Đắk Lúp
 UBND xã Đăk 

Nên 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Đăk Nên 2023

1146, 

25/10/2022
600               600             600 -                             600                 -                   -   

23
Đường giao thông nội thôn Xô Luông (bao gồm thôn làng

Vương cũ)

 UBND xã Đăk 

Nên 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Đăk Nên 2023

1147, 

25/10/2022
1,500            1,500          1,500 -                         1,500                 -                   -   

24 Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nước sinh hoạt thôn Xô Luông 
 UBND xã Đăk 

Nên 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Đăk Nên 2025 991, 19/10/2024 1,421            1,421          1,400 -                         1,400                 -                   -   

25 Đường GTNT nội thôn Đăk lúp đi làng Đăk bao
 UBND xã Đăk 

Nên 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Đăk Nên 2021-2025 669, 15/7/2022 1,900 1900          1,900 -                         1,900                 -                   -   

26
Đường đi KSX thôn Vác Y Nhông (Đoạn nối từ đường TL

676 đi làng Ngọc Chè)

 UBND xã Đăk 

Ring 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Đăk Ring 2021-2025 669, 15/7/2022 2,000 2000          2,000 -                         2,000                 -                   -   

27
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã

Đăk Ring

 UBND xã Đăk 

Ring 

 UBND xã Măng 

Bút 
 C Xã Đăk Ring 2021

1412, 

25/11/2021
1,760 247             404 -                              11                393                 -                   -   

28
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã

Măng Bút

UBND xã Măng 

Bút

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Măng Bút 2021

1258, 

01/11/2021
1,544 246             235 -                                7                228                 -                   -   

29
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn xã

Đăk Nên

UBND xã Đăk 

Nên

UBND xã Măng 

Bút
C Xã Đăk Nên 2021

1390, 

23/11/2021
1,307 151             280 -                                6                275                 -                   -   

-
Bố trí đối ứng cho các công trình được đầu tư từ nguồn

vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh
56,802 56,802 0 18,900 0 18,900 0 0 0 0 0

1
Đường GTNT từ trung tâm xã Măng Bút đi thôn Đăk Y Bay

(Đoạn Km 3+485,66 - Km9+450,49)

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

 UBND xã Măng 

Bút 
C Xã Măng Bút 2020-2021

710A, 

31/10/2018 
56,802 56,802        18,900 -                      18,900                 -                   -   

 B  ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CÁC CTMTQG        24,954                  -           24,954         12,032                 -            12,032 

 Giao chi tiết 

tại Quyết định 

riêng của các 

CTMTQG 

 C  VỐN CHƯA PHÂN BỔ                -                    -                 -                    -        110,558                381         96,633          13,544           5,381              381            5,000                -   

Kế hoạch trung hạn chưa phân bổ      110,558 381                      96,633          13,544           5,381              381 5,000                          -   

Ghi chú (*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án.

              (**): Giao UBND tỉnh rà soát, giao chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
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